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	TT
	Kĩ năng
	Nội 
dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Văn nghị luận xã hội.
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Nghị luận về một vấn đề trong đời sống.


	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
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	TT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Văn nghị luận
	Nhận biết:

· Nhận biết được đặc điểm thể loại văn nghị luận: phương thức biểu đạt, vấn đề cần bàn luận.
Thông hiểu:
· Hiểu được nội dung của văn bản.

· Hiểu được nội dung của các câu tục ngữ.

· Xác định được phép liên kết.
Vận dụng:
· Nêu được một số biểu hiện của lòng nhân ái trong cuộc sống.
· Rút ra bài học/ thông điệp có ý nghĩa qua đoạn trích.
	3TN


	5TN


	2TL


	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết
	Nghị luận về một vấn đề trong đời sống.


	Nhận biết:  
· Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn bản.
· Nhận biết được yêu cầu của đề về vấn đề nghị luận.

Thông hiểu: Viết đúng về nội dung, về hình thức (Từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản…)

Vận dụng: 

· Viết được một bài văn nghị luận về một vấn đề trong cuộc sống. 
· Lập luận mạch lạc, biết kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ vấn đề nghị luận.
· Ngôn ngữ trong sáng, giản dị.
· Thể hiện được ý kiến/ quan điểm của bản thân trước vấn đề cần bàn luận.

Vận dụng cao: 

 Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
	
	
	
	1TL*



	Tổng
	
	3TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40
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Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


I. ĐỌC – HIỂU (6.0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

(1) “Lòng nhân ái không phải tự sinh ra con người đã có. Lòng nhân ái là một trong những phẩm chất hàng đầu, là văn hoá của mỗi một con người. Lòng nhân ái có được là do sự góp công của mỗi gia đình và nhà trường tạo lập cho các em thông qua các hoạt động trải nghiệm rèn luyện, học tập, sẻ chia, “đau với nỗi đau người khác”… Và lòng nhân ái của các em Trường Quốc tế Global đã được hình thành như thế, […].
(2) Lòng nhân ái là một phần quan trọng trong mục tiêu giáo dục toàn diện của trường GIS và thực tế, lòng nhân ái rất cần trong đời sống, đó là nét văn hoá, là cốt cách của mỗi một con người. Các hoạt động từ thiện đã và đang diễn ra tại Trường Quốc tế Global đã góp phần giúp các em học sinh xây dựng tính cộng đồng, tinh thần trách nhiệm, sẻ chia với mọi người và giúp người khi khó khăn hoạn nạn, phát triển toàn diện tri thức và đạo đức để trở thành những công dân ưu tú, có ích cho xã hội, gìn giữ được bản sắc văn hoá Việt Nam.”
(Trích Dạy trẻ lòng nhân ái ở trường quốc tế Global – theo Báo điện tử Dân trí, ngày 14/02/2015)

Câu 1: Phương thức biểu đạt chủ yếu được sử dụng trong đoạn trích trên là gì?

A. Tự sự.
B. Miêu tả.
C. Biểu cảm.
D. Nghị luận.
Câu 2: Đoạn trích trên bàn về vấn đề gì?

A. Lòng nhân ái.

B. Lòng vị tha.

C. Tình yêu thương.

D. Tình đoàn kết.

Câu 3: Theo tác giả, lòng nhân ái của học sinh được hình thành do đâu?

A. Mỗi con người tự sinh ra đã có..

B. Do yếu tố di truyền từ cha mẹ.

C. Do các em học tập qua sách báo, internet.

D. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện, học tập, sẻ chia.

Câu 4: Ở đoạn (1), tác giả đã sử dụng phép liên kết nào?

A. Phép lặp.

B. Phép nối.

C. Phép thế.

D. Phép liên tưởng.

Câu 5: Trong mục tiêu giáo dục của trường GIS, lòng nhân ái nằm ở vị trí nào?

A. Là ưu tiên số một trong mục tiêu giáo dục của trường.

B. Là mục tiêu giáo dục duy nhất của trường.

C. Là một phần quan trọng trong mục tiêu giáo dục toàn diện của trường.

D. Không nằm trong mục tiêu giáo dục của trường GIS.

Câu 6: Để phát huy lòng nhân ái của học sinh, trường Quốc tế Global đã làm gì?
A. Tổ chức các hoạt động tham quan du lịch cho học sinh.

B. Tổ chức cho học sinh tham gia các Câu lạc bộ.

C. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao cho học sinh.

D. Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động từ thiện.

A. Câu 7: Trong các câu sau, câu nào không liên quan đến lòng nhân ái?

B. Đói cho sạch, rách cho thơm.

C. Thương người như thể thương thân.

D. Một miếng khi đói bằng một gói khi no.

E. Lá lành đùm lá rách.

Câu 8: Tại sao tác giả lại cho rằng: giáo dục lòng nhân ái cũng là việc làm hướng đến “gìn giữ được bản sắc văn hoá Việt Nam”?

A. Vì giáo dục lòng nhân ái cũng là giáo dục văn hoá.

B. Vì lòng nhân ái vốn là một nét đẹp của truyền thống văn hoá Việt Nam.
C. Vì đó là sự khác biệt trong văn hoá Việt Nam so với các nước khác.

D. Vì đó là mục tiêu xây dựng con người có văn hoá.
Câu 9: Em hãy nêu một số biểu hiện về lòng nhân ái trong cuộc sống?
Câu 10: Qua đoạn trích, em hãy cho biết thông điệp nào ý nghĩa nhất đối với em? 
II. LÀM VĂN (4.0 điểm)
Viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến của em về câu tục ngữ: “Uống nước nhớ nguồn”.
HẾT

(Chúc các em tự tin và làm bài tốt)
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	D (Nghị luận)
	0.5

	
	2
	A (Lòng nhân ái)
	0.5

	
	3
	D (Thông qua các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện, học tập, sẻ chia)
	0.5

	
	4
	A (Phép lặp)
	0.5

	
	5
	C (Là một phần quan trọng trong mục tiêu giáo dục toàn diện của trường)
	0.5

	
	6
	D (Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động từ thiện)
	0.5

	
	7
	A (Đói cho sạch, rách cho thơm)
	0.5

	
	8
	B (Vì lòng nhân ái vốn là một nét đẹp của truyền thông văn hoá Việt Nam)
	0.5

	
	9
	* HS nêu được ít nhất 2 biểu hiện của lòng nhân ái trong đời sống, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
- Quan tâm đến những người xung quanh.

- Chia sẻ, cảm thông với những nỗi đau của người khác.

- Giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn,…

* HS nêu được 1 biểu hiện của lòng nhân ái trong đời sống.

* HS nếu không đúng biểu hiện của lòng nhân ái trong đời sống hoặc không trả lời được.
	1.0
0.5

0

	
	10
	* HS nêu rõ được thông điệp có ý nghĩa đối với bản thân và giải thích lí do phù hợp. Thông điệp phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật, phù hợp với nội dung đoạn trích.
* HS nêu được thông điệp có ý nghĩa đối với bản thân nhưng chưa rõ ràng hoặc HS nêu được thông điệp nhưng chưa giải thích lí do.

* HS nếu thông điệp sai, không phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật hoặc HS không trả lời được.
	1.0
0.5

0

	II
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo đúng yêu cầu về hình thức của một bài văn.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận.
	0.25

	
	
	c. Triển khai hợp lý nội dung bài văn
Mở bài:

- Giới thiệu vấn đề.

- Nêu được ý kiến của người viết về vấn đề cần bàn luận.

Thân bài

- Giải thích nghĩa của câu tục ngữ.

 +“Nguồn” là nơi bắt đầu, nơi xuất phát của dòng nước mát. 

+ “Uống” là một động từ chỉ hành động tiêu thụ chất lỏng qua đường miệng.

=> Ý nghĩa: nhắc nhở chúng ta khi uống những dòng nước mát thì hãy nhớ về nguồn cội, nơi cung cấp dòng nước, rộng hơn là biết ơn thiên nhiên đã cho chúng ta nguồn nước quý giá đó.
Hiểu rộng ra, đây là lời nhắc nhở khuyên nhủ của ông cha ta đối với con cháu, những ai đã, đang và sẽ thừa hưởng thành quả công lao của người đi trước.

- Bàn luận vấn đề:

+ Tại sao phải uống nước nhớ nguồn: (Uống nước nhớ nguồn là nền tảng vững chắc tạo nên một xã hội nhân ái đoàn kết; Đất nước giàu đẹp do cha ông gây dựng, gìn giữ tiếp truyền. Con cái là do các bậc cha mẹ sinh thành dưỡng dục. Vì thế, nhớ nguồn là đạo lý tất yếu…)
+ Dẫn chứng tiêu biểu

- Phản đề:

+Phê phán những con người không biết trân trọng cuộc sống, lãng phí thành quả sức lao động của người khác.

+ Phê phán những cá nhân có thái độ sống “sùng ngoại”, hòa nhập mà hòa tan cả những giá trị văn hóa cốt lõi của dân tộc.

+ Có những người không biết cố gắng trong học tập và cuộc sống, trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội
Kết bài

- Khẳng định lại ý kiến.

- Đề xuất giải pháp, bài học nhận thức và phương hướng hành động.
	2.5

	
	
	d. Sáng tạo

Cách diễn đạt độc đáo, thể hiện lập luận mới mẻ về vấn đề.
	0.5

	
	
	e. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo đúng chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.5


